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Fresh Studio
Giới thiệu về chúng tôi



Sơ lược về Fresh Studio

Là một công ty cung cấp dịch vụ chuyên
nghiệp

Chuyên tư vấn quản lý chiến lược

Nghiên cứu & Phát triển

Hoạt động kinh doanh

Vận hành chuỗi giá trị

Một đội ngũ đa ngành nghề ở  Vietnam, và
Myanmar: 60 nhân viên

Tiếp cận 360°

Các địa chỉ ở châu Á

Các văn phòng ở VN: Hà Nội, Đà Lạt, TP HCM, 
Vĩnh Long

Văn phòng ở Myanmar: Yangon

Hoạt động ở các nước Philippines, Vietnam, 
Thái Lan, Indonesia, Campuchia, Lào, Trung
Quốc, Malaysia and Nhật

Đạt giải “Sáng tạo hay 
nhất” và
“Công ty bền vững
nhất” của năm

Vietnam

Myanmar

China

Laos

Thailand

Cambodia

Hanoi

Dalat

Ho Chi Minh City

Vinh Long

Yangon



Sứ mạng của chúng tôi

“Phát triển cuộc sống từ nông dân đến người tiêu 
dùng tốt đẹp hơn, bằng cách làm cho khách hàng 
của chúng tôi thành công trong sản xuất và tiếp thị 
thực phẩm bền vững.” — Sứ mạng của chúng tôi





Cách tiếp cận chuỗi giá trị của chúng tôi

Sản xuất
Xử lý và đóng 
gói

Phân phối và 
bán hàng

Thông tin và 
tiếp thị

360°

Sản xuất
Xử lý và đóng 
gói

Thông tin và 
tiếp thị

Phân phối và 
bán hàng



Ngành hàng quả của Việt Nam
Làm thế nào để thoát khỏi guồng máy hàng hóa



Bị mắc kẹt trong một guồng máy hàng hóa?



Sản lượng cao, giá trị thấp → hàng hóa

Source: Agriculture Modernisation, World Bank, 2016

Vị trí xếp hạng của Việt Nam trên thế giới theo sản lượng, giá trị và giá bán



Còn ngành cây ăn quả của Việt Nam thì sao?

Tăng trưởng xuất khẩu theo giá trị là rất ấn
tượng

Truyền thông: Mở rộng xuất khẩu rau quả sang 
Mỹ đạt 3.5 tỷ đô la năm 2017, tăng 43% 



Xu hướng về xuất/nhập khẩu quả tươi là gì?

Source: Compiled by Fresh Studio from ITC -Trademap



Tăng trưởng xuất khẩu, nhưng nhập khẩu tăng trưởng nhanh hơn!



Ngành quả tươi của Việt Nam đang đi về đâu?

#1 với 76% 
xuất khẩu sang 

Trung Quốc

#2 với 3.7 % 
xuất đi Mỹ

#3 với 3.5 % 
xuất đi Dubai

Source: Compiled by Fresh Studio from ITC -Trademap



Việt Nam đang xuất khẩu loại quả nào (2017)?

Source: Compiled by Fresh Studio from ITC -Trademap



Xu hướng của các loại quả đang xuất khẩu
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Export value of key fruit categories per year

Bananas Pineapples, mangoes, guavas Citrus fruit

Watermelons & papayas Frozen fruits Dried fruit

Dragon fruit

Source: Compiled by Fresh Studio from ITC -Trademap



Thanh long là một mặt hàng?



Việt Nam đang nhập khẩu quả nhiều hơn là xuất khẩu

86% giá trị xuất khẩu quả của Việt Nam là quả thanh long

76% sản lượng quả tươi của Việt Nam được xuất khẩu sang 
thị trường Trung Quốc

Việt Nam rất khó tăng them sản lượng xuất khẩu sang các
thị trường khó tính như Mỹ, châu Âu, Hàn Quốc, Nhật, Úc

Xuất khẩu quả tươi của Việt Nam chủ yếu là xuất khẩu quả
thanh long với mức giá thấp cho Trung Quốc

Quan sát chính



Làm thế nào để thoát khỏi guồng máy hàng hóa?
Cần phải làm gì



Tiếp cận thị trường và chất lượng

Tiếp cận được thị trường, nhất là với các nước láng giềng

Thị trường xuất khẩu có thu nhập cao

Châu Âu, Nhật, Hàn Quốc, Mỹ đòi hỏi chất lượng nghiêm ngặt

Công ty nào đáp ứng được những yêu cầu đó sẽ bán được giá cao

Những yêu cầu quan trọng:

▪ Chứng nhận Globalgap

▪ Các chứng nhận HACCP hoặc chứng nhận BRC và trách nhiệm xã hội

▪ Yêu cầu mức dư lượng cho phép của châu Âu, có nhiều chuỗi siêu thị
thậm chí còn yêu cầu mức dưới 50% mức cho phép của châu Âu

▪ Hình thức đóng gói phải đẹp và chắc chắn, quả có chất lượng tốt, thời
gian bảo quản dài (tối thiểu 2 tuần) sau khi tới thị trường châu Âu

Các thị trường khác sẽ thay đổi

Trong tương lai những yêu cầu như vậy cũng sẽ được áp dụng ở Trung Quốc 
và khu vực Trung Đông



Thí dụ về tiếp cận thị trường: Thái Lan



Việt Nam chỉ cho phép xuất khẩu sang Thái Lan các loại quả như sau: 

Thanh long

Nhãn

Vải

Nhưng Thái Lan thì cho phép xuất khẩu hơn 20 loại quả sang Việt Nam

Nếu không tiếp cận được thị trường, việc hạ mức thuế quan thương mại cũng 
chẳng giúp ích được gì

Các yêu cầu kiểm dịch thường làm cản trở  thương mại

Thí dụ về tiếp cận thị trường: Thái Lan



Thí dụ khó khan như thế nào đối với VN

Tóm tắt kết quả kiểm nghiệm dư lượng thuốc BVTV rau quả 1/1/2015-31/12/2016 
by the Dutch Food and Consumer Product Safety Authority (NVWA)

Source: NVWA, 2017



Là sao kiểm soát việc sử dụng nông dược?
Ai là người kiểm soát có hiệu quả nhất



Mục tiêu của Chính Phủ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắm vào lĩnh vực nông nghiệp của Việt Nam để 
vươn tới top 15 toàn cầu chỉ sau 10 năm.

Kiểm soát nông dược là một yếu tố quan trọng để làm cho nông nghiệp Việt 
Nam bền vững và cạnh tranh hơn

Thông tư 21/2015/TT-BNNPTNT

Hướng đến an toàn thực phẩm và nông nghiệp bền vững hơn

Nhằm giảm lượng đăng ký thuốc trừ sâu với 30%

Hạn chế và không cho phép đăng ký sản phẩm BVTV đối với:

Quả, rau và chè

nếu hoạt chất có độc tính cấp tính của hoặc thành phẩm thuộc loại III, IV 
theo GHS

Hoặc “có thời gian cách ly lâu hơn 07 ngày ở VN ".



STT Loại thuốc BVTV Số lượng hoạt 
chất

Số lượng tên 
thuốc

1 Thuốc trừ sâu 700 3705

2 Thuốc trừ bệnh 581 1238

3 Thuốc trừ cỏ 232 681

4 Thuốc diệt chuột 11 27

5 Chất điều hòa sinh 
trưởng

45 136

6 Thuốc trừ ốc 25 140

7 Các thuốc khác 58 77

Tổng số 1,652 6,004

Source: Vietnam Pesticide Association, 2016

Hiện trạng đăng ký thuốc BVTV (2016)



Điều gì có thể xảy ra với thuốc BVTV?

1

2

Two examples



Thí dụ 1: Lưu hành/sử dụng sai

Sản phẩm này chỉ đăng ký sử dụng cho khoai tây



Thí dụ 2: Sản phẩm cùng loại

Gây nhẫm lẫn cho nông 
dân: cùng 1 loại sản 
phẩm, cách đóng gói 
khác nhau



Thí dụ 3: Sản phẩm không đăng ký

Nãn hàng Nhà sản xuất Hoạt chất in trên 

nhãn

Kết quả lab ở Hà Lan EU cho phép

Hoạt chất Hàm lượng

mg/kg

XXX YYYY Non Atrazin 0.084 No

Thuốc trừ cỏ 

sinh học

Carbofuran 0.010 No

Imidacloprid 0.015 Yes

Diuron 0.011 Yes

Sản phẩm được bán dưới dạng “Thuốc trừ cỏ sinh học”

Source: LC-MSMS and GC-MSMS, Lab test, the Netherlands



Thí dụ 4: Hoạt chất không khai báo trên nhãn

Nãn hàng Nhà sản xuất Hoạt chất in trên 

nhãn

Kết quả lab ở Hà Lan EU cho phép

Active ingredient Concentration 

XXX YYYY Chlorpyrifos Ethyl Chlorpyrifos Ethyl 190000 Approved

Cypermethrin Cyfluthrin 33 Approved

Cypermethrin 24000 Approved

Difenoconazole 22 Approved

Propiconazole 43 Approved

Pyridaben 30 Approved

Quinalfos 630 NOT 

APPROVED

Sulfotep 460 NOT 

APPROVED

2,4-D 3.7 Approved

Abamectin 15 Approved

Acetamiprid 11 Approved

Chlorfluazuron 15 NOT 

APPROVED

Imidacloprid 2 Approved

Isoprothiolane 14 NOT 

APPROVED

Thiamethoxam 

(som)

13 Approved

Source: LC MS and GC MS, Lab test, the Netherlands



Thí dụ thuốc BVTV đăng ký cho cây có múi: Châu Âu với Việt Nam

Loại cây trồng Số hoạt chất đăng ký ở châu 
Âu cho loại cây này

Số hoạt chất đăng ký ở VN cho 
loại cây này

Cây có múi 247 24

Chanh 266 3

Bưởi 266 13

Cam 266 69

Thanh long 265 29

Chỉ đăng ký hoạt chất cho một cây trồng cụ thể

GlobalGAP tuân theo luật định của nước sở tại

Nông nghiệp Việt Nam khó cạnh tranh với quốc tế



Tác động của Thông tư 21/2015/TT-BNNPTNT 

Nếu đăng ký tên thương mại hiện tại hết hạn

Đối với rau quả và chè

Nếu độ độc thuộc loại 1,2,3 or 4. 

Thì tên thương mại này sẽ không được đăng ký nữa

Nhưng, các hoạt chất này cũng vẫn có thể đăng ký cho cây lú và được lưu
hành khắp Việt Nam

Tác động tới những nông dân chuyên nghiệp đang trồng rau, quả và chè

Sự lựa chọn thuốc BVTV đăng ký chính thức vốn rất hạn chế sẽ trở nên 
hạn chế hơn

Làm cho các công ty ở Việt Nam muốn đạt chứng nhận GLOBALGAP 
trong tương lai sẽ gặp rất nhiều khó khăn

Tác động tới an toàn thực thẩm và môi trường

Nếu luật không được thi hành, thì tất cả các hoạt chất vẫn còn tồn tại và 
được sử dụng



Thí dụ

Hoạt chất cho 
cây có múi

Đăng ký 
cho CCM 
ở VN

Châu Âu cho 
phép sử 
dụng cho 
CCM

EU MRL 
(m/kg)

Phân loại 
độc tính 
theo GHS

Ghi chú

Abamectin Yes Yes 0.015 1, 2
Sẽ bị cấm sử dụng 

trên rau quả & 
chè ở VN

Imidacloprid No Yes 1 4
Sẽ bị cấm sử dụng 
trên rau quả & chè 

ở VN



Cách dễ nhất để kiểm soát là gì?

319
Công ty sản xuất và kinh 

doanh thuốc BVTV

>30,000
đại lý thuốc BVTV

24,000,000
nông dân



Các biện pháp khác nhau để kiểm soát đăng ký thuốc trừ sâu

Tập trung vào 319 công ty thuốc trừ sâu
Thực thi luật của chính phủ về ghi nhãn thuốc BVTV
Thực thi luật pháp của chính phủ về sản xuất và kinh doanh
BVTV
Thử nghiệm hàng năm, trong phòng thí nghiệm được công 
nhận quốc tế, hàm lượng của thuốc BVTV và so sánh với nhãn
Các sản phẩm không tuân thủ một trong các điểm trên, xóa 
khỏi danh sách

Ở cấp tỉnh hàng năm kiểm tra 25% cửa hàng thuốc BVTV
Tỉnh Lâm Đồng, 1000 cửa hàng
Một lần kiểm tra mỗi cửa hàng mất khoảng khoảng 3-4 giờ 
cho 2 người
125 ngày một người, hoặc chỉ tổng cộng 1 FTE mỗi tỉnh
Hiệu quả có thể tăng lên nếu phát triển/sử dụng một ứng 
dụng trên điện thoại thông minh để quét và liên kết với cơ sở 
dữ liệu thuốc BVTV của Bộ NN



Làm sao cho xuất khẩu quả của VN thành công?
Một điển hình xuất khẩu quả thành công của VN



CHUỖI SẢN PHẨM

Trường hợp: Tạo nên chuỗi giá trị quả bưởi

KHÁCH HÀNG CHUỖI GIÁ TRỊ



▪ Đạt được các chứng nhận GlobalGAP, EU-Organic, TESCO nurture, ETI, GRASP và BRC

▪ Nhà xưởng:

▪ Cần Thơ : 4,000 m2 nhà đóng gói có kiểm soát nhiệt độ với 700 m2 xưởng chế biến vệ sinh nghiêm ngặt
Đà Lạt: 1,500 m2 nhà đóng gói kiểm soát nhiệt độ

▪ Mekong Delta: 250 ha chứng nhận GlobalGAP cho các loại quả

▪ Lam Dong: 10 ha nhà kính nông nghiệp công nghệ cao

▪ Hanoi and HCMC: có các trung tân phân phối sản phẩm

▪ 420 nhân viên giàu kinh nghiệm: nhân viên Việt nam và các nước

▪ Chỉ xuất khẩu từ Việt Nam đến châu Âu với lịch trình 52 tuần/năm quanh năm

▪ Công ty hàng đầu trong thị trường nội địa: tất cả các siêu thị và tất cả các HORECA hàng đầu. 



Giám sát KSNN

KSNN

Nông dân

KSNN

Nông dân

KSNN

Nông dân

KSNN

Nông dân

Chuyên viên 
phân tích dữ 

liệu

Hợp đồng canh tác, khuyến nông và hệ thống QA/QLCL

40

Giám đốc chất lượng

Nhân viên 
QLCL vườn

Nông dân

Nhân viên 
QLCL vườn

Nông dân

Nhân viên 
QLCL vườn

Nông dân

Nhân viên 
QLCL vườn

Nông dân

Nhóm làm 
tiêu chuẩn



Hệ thống truy xuất nguồn gốc

Tại nhà đóng gói mỗi lô sẽ có 
mã số riêng cho mỗi thùng

Thu hoạch trong những giỏ có 
đánh mã số

Mỗi thùng thành phẩm sẽ có nhãn 
in mã số truy xuất nguồn gốc

Mỗi nông dân có một mã truy 
xuất riêng



Đóng gói chuyên nghiệp



Các sản phẩm giá trị gia tăng



Các hoạt động tiếp thị tại cửa hàng



Quan hệ đối tác công tư để thay đổi
Tạo nên các chuỗi giá trị thực phẩm bền vững ở Việt Nam



Vai trò và trách nhiệm

Nông dân Các doah nghiệp Chính Phủ VN Doanh nghiệp cung cấp 
đầu vào

Tham gia hệ thống canh tác 
theo hợp đồng

Đầu tư nhà đóng gói chuyên 
nghiệp

Đàm phán tiếp cận thị 
trường các nước lân cận

Đăng ký các hoạt chất cho 
cây trồng cụ thể

Thực hiện theo các thỏa
thuận sản xuất nông dược
đã được thống nhất

Thiết lập các hệ thống canh 
tác theo hợp đồng

Thực thi luật pháp của VN về 
thuốc BVTV

Phù hợp với các quy định 
của Chính Phủ VN

Thực hiện các yêu cầu của 
GLOBALGAP và tuân thủ các 
SOPs về trách nhiệm xã hội

Đầu tư cho đánh giá, chứng 
nhận các tiêu chuẩn 
GLOBALGAP, HACCP/BRC và
trách nhiệm xã hội

Yêu cầu kiểm tra độc lập hàng 
năm thuốc trừ sâu của tất cả> 
319 công ty thuốc BVTV tại 
VN

Đảm bảo thông tin ghi nhãn 
liên quan tới hoạt chất 
trong sản phẩm là chính xác

Mấu chốt: ghi chép hồ sơ, 
chú ý thời gian cách ly

Thiết lập dịch vụ khuyến 
nông chuyên nghiệp

Vận động hành lang EU/Nhật 
/Mỹ về mức MRL các loại trái 
cây nhiệt đới khác nhau

Đầu tư vào các dịch vụ đi 
kèm: khuyến nông

Tham gia các chương trình 
nghiên cứu ứng dụng

Phát triển các quy trình sản 
xuất

Lập danh sách thuốc BVTV 
của Bộ NN dạng cơ sở dữ 

liệu trực tuyến thay vì tài 

liệu

Hỗ trợ các công ty xuất 
khẩu trong việc xác định 
PHI và tuân thủ MRL

Lập danh mục các vật tư đầu 
vào mà nông dân được phép 
sử dụng

Đầu tư cho nghiên cứu ứng 
dụng và khuyến nông

Đầu tư vào nghiên cứu ứng 
dụng

Huấn luyện và đào tạo nông 
dân



Trân trọng cảm ơn!

Contact Managing Director (HCMC):
Mr. Siebe van Wijk
siebe.van.wijk@freshstudio.vn

Contact R&D Director (Hanoi):
Mr. Rene van Rensen
rene.van.rensen@freshstudio.vn

www.freshstudio.vn 

/freshstudio

freshstudioasia

/freshstudio

Câu hỏi
Thách thức của 
quý vị

Ý tưởng
Các bước tiếp 
theo


